
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

- Lớp:  KNM2018-D2.1, D2.2, D2.3

STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Lớp KNM Ghi chú

1 8855 3009080040 Phạm Ngọc Oanh KNM2018-D2.1

2 8820 3010070011 Lý Thị Hồng Nhung KNM2018-D2.1

3 8828 3010070008 Trần Kim Tươi KNM2018-D2.1

4 8837 3010070013 Hồ Huỳnh Mai Hương KNM2018-D2.1

5 8581 3008030003 Nguyễn Thị Ngọc Gấm KNM2018-D2.1

6 8582 3008030018 Lê Thị Yến Nhi KNM2018-D2.1

7 8584 3008030001 Nguyễn Quang Thi KNM2018-D2.1

8 8592 3008030006 Phạm Thị Mỹ Trinh KNM2018-D2.1

9 8598 3009030042 Trần Nữ Hồng Phượng KNM2018-D2.1

10 8600 3008020005 Lâm Thiện Vy KNM2018-D2.1

11 8602 3009010012 Tưởng Minh Long KNM2018-D2.1

12 8607 3009030048 Nguyễn Thị Yến Nhi KNM2018-D2.1

13 8608 3009030044 Hoàng Thị Phượng KNM2018-D2.1

14 8609 3009030032 Lê Huyền Trinh KNM2018-D2.1

15 8610 3009010002 Võ Thị Liên Nga KNM2018-D2.1

16 8616 3008020017 Vũ Hoàng Minh Phước KNM2018-D2.1

17 8618 3009090236 Đoàn Thị Ánh Phương KNM2018-D2.1

18 8621 3009090187 Đổng Thị Út Viễn KNM2018-D2.1

19 8628 3009010003 Đặng Minh Hoàng KNM2018-D2.1

20 8633 3009090193 Vũ Thị Ngọc Anh KNM2018-D2.1

21 8634 3008030038 Huỳnh Thị Kim Thịnh KNM2018-D2.1

22 8636 3009090230 Trần Thị Thanh Thảo KNM2018-D2.1

23 8663 3008030055 Nguyễn Thị Thanh Vân KNM2018-D2.1

24 8677 3009030025 Nguyễn Thị Ngọc Liên KNM2018-D2.1

25 8683 3009030022 Bùi Nguyễn Như Quỳnh KNM2018-D2.1

26 8685 3009010001 Nguyễn Ngọc Ly Na KNM2018-D2.1

27 8686 3009090162 Nguyễn Văn Việt KNM2018-D2.1

28 8692 3009030029 Trần Thị Trúc Ly KNM2018-D2.1

29 8693 3009030026 Hồ Thị Thu Hà KNM2018-D2.1

30 8694 3009030028 Hoàng Thị Như Quỳnh KNM2018-D2.1

31 8695 3009030050 Lê Kiều Anh KNM2018-D2.1

32 8696 3009090229 Huỳnh Thị Thanh Triều KNM2018-D2.1

33 8697 3009090195 Võ Thị Tuyết KNM2018-D2.1

34 8698 3009090237 Đặng Tiến Sỉ KNM2018-D2.1
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STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Lớp KNM Ghi chú

35 8699 3008030030 Trần Hoàng Phương Trang KNM2018-D2.1

36 8700 3009090227 Lê Thị Tường Vy KNM2018-D2.1

37 8701 3007030037 Trần Thị Minh Trang KNM2018-D2.1

38 8702 3009090208 Nguyễn Thị Huỳnh Như KNM2018-D2.1

39 8703 3009090222 Trương Thị Kiều Oanh KNM2018-D2.1

40 8704 3009030055 Huỳnh Nguyễn Anh Tú KNM2018-D2.1

41 8706 3010070006 Nguyễn Thị Diễm Trinh KNM2018-D2.1

42 8708 3008030023 Trần Thị Thanh Mai KNM2018-D2.1

43 8714 3008030039 Nguyễn Thị Kim Chi KNM2018-D2.1

44 8715 3008030028 Trần Văn Trọng KNM2018-D2.1

45 8717 3008030033 Vũ Thị Thùy Trang KNM2018-D2.1

46 8719 3009090155 Lê Thái Bích Phượng KNM2018-D2.1

47 8720 3009090199 Nguyễn Thị Yến Nhi KNM2018-D2.1

48 8721 3009090179 Nguyễn Thị Nhi KNM2018-D2.1

49 8723 3008030021 Võ Thị Thùy Linh KNM2018-D2.1

50 8729 3010070019 Trần Ngọc Khánh Vy KNM2018-D2.1

51 8731 3010070018 Nguyễn Thanh Phương KNM2018-D2.1

52 8734 3010070020 Trần Thị Phước Hải KNM2018-D2.1

53 8735 3008020004 Phan Phước Nam KNM2018-D2.1

54 8737 3009030033 Phan Thị Hồng Thắm KNM2018-D2.1

55 8738 3009030043 Hách Thị Thu Thủy KNM2018-D2.1

56 8739 3009030039 Nguyễn Thị Thùy Trang KNM2018-D2.1

57 8744 3009090231 Thạch Nguyễn Hoàng Hiệp KNM2018-D2.1

58 8745 3009090224 Võ Tuyết Nhi KNM2018-D2.1

59 8746 3009090234 Nguyễn Trần Phương Uyên KNM2018-D2.1

60 8747 3009090194 Phạm Thị Thanh Ca KNM2018-D2.1

61 8748 3009090191 Huỳnh Diễm My KNM2018-D2.1

62 8749 3009090186 Nguyễn Thị Tuyết Nhung KNM2018-D2.1

63 8750 3009090189 Trần Thị Linh KNM2018-D2.1

64 8757 3009090216 Nguyễn Văn Bá KNM2018-D2.1

65 8779 3010070032 Nguyễn Thị Mỹ Xuân KNM2018-D2.1

66 8786 3010070003 Nguyễn Thị Thu Uyên KNM2018-D2.1

67 8787 3010070022 Võ Thị Diễm Linh KNM2018-D2.1

68 8792 3010070033 Võ Thị Thu Trang KNM2018-D2.1

69 8793 3009090211 Nguyễn Thụy Tường Duyên KNM2018-D2.1

70 8794 3009030010 Nguyễn Trần Hồng Thái KNM2018-D2.1

71 8796 3009090239 Nguyễn Hồng Việt KNM2018-D2.1

72 8797 3009090176 Vũ Xuân Hiệp KNM2018-D2.1

1 8806 3009070017 Trần Đức Thắng KNM2018-D2.2

2 8816 3009100001 Đặng Lư Gia Phúc KNM2018-D2.2



STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Lớp KNM Ghi chú

3 8833 3009100014 Trần Hoàng Khang KNM2018-D2.2

4 8834 3010090130 Võ Thị Sương KNM2018-D2.2

5 8835 3010090157 Phan Thị Tuyết KNM2018-D2.2

6 8836 3010090156 Lê Thị Thảo KNM2018-D2.2

7 8844 3009070004 Trần Thị Ngọc Hân KNM2018-D2.2

8 8603 3009150016 Nguyễn Thị Phượng KNM2018-D2.2

9 8611 3009150003 Bùi Đức Đạt KNM2018-D2.2

10 8614 3010090109 Huỳnh Thị Bảo Ngọc KNM2018-D2.2

11 8623 3010090147 Quách Khang Trang KNM2018-D2.2

12 8660 3010090114 Nguyễn Thị Lành KNM2018-D2.2

13 8662 3009060003 Nguyễn Đăng Minh Nhật KNM2018-D2.2

14 8665 3009100019 Nguyễn Lê Minh Hoa KNM2018-D2.2

15 8666 3009100007 Nguyễn Triễn KNM2018-D2.2

16 8667 3009100008 Lê Thị Kim Thoa KNM2018-D2.2

17 8668 3009100003 Nguyễn Thị Thanh Trúc KNM2018-D2.2

18 8669 3009100004 Đào Thị Thùy Linh KNM2018-D2.2

19 8670 3009100002 Võ Thị Thu Thảo KNM2018-D2.2

20 8671 3009100013 Ka Din KNM2018-D2.2

21 8672 3009100006 Hồ Thị Ngọc Nhi KNM2018-D2.2

22 8673 3009100009 Ninh Thị Hiền KNM2018-D2.2

23 8674 3009060016 Nguyễn Văn Nam KNM2018-D2.2

24 8675 3009150017 Trần Đức Hậu KNM2018-D2.2

25 8676 3009060011 Nguyễn Văn Nhựt KNM2018-D2.2

26 8678 3010090128 Nguyễn Trúc Anh KNM2018-D2.2

27 8679 3010090151 Dương Kim Nguyên KNM2018-D2.2

28 8680 3010090115 Nguyễn Thị Mai KNM2018-D2.2

29 8681 3010090160 Phạm Thị Giao Trân KNM2018-D2.2

30 8682 3010090133 Đặng Thị Kim Sa KNM2018-D2.2

31 8689 3010090129 Nguyễn Thị Mỹ Linh KNM2018-D2.2

32 8690 3010090127 Nguyễn Thị Mỹ Linh KNM2018-D2.2

33 8705 3009070018 Huỳnh Thị Thùy Linh KNM2018-D2.2

34 8707 3009060017 Đào Công Phương KNM2018-D2.2

35 8722 3010090150 Tồn Thị Trạng KNM2018-D2.2

36 8724 3010090161 Đào Anh Nhật KNM2018-D2.2

37 8725 3010090139 Nguyễn Thanh Vỹ KNM2018-D2.2

38 8726 3009100012 Ka Lản KNM2018-D2.2

39 8728 3009060006 Thái Văn Tiến Dủng KNM2018-D2.2

40 8736 3009070014 Hoàng Nghĩa Chính KNM2018-D2.2

41 8751 3010090112 Nguyễn Hữu Thịnh KNM2018-D2.2

42 8752 3010090105 Nguyễn Thị Quỳnh Trang KNM2018-D2.2



STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Lớp KNM Ghi chú

43 8753 3009070027 Nguyễn Văn Hùng KNM2018-D2.2

44 8754 3009070020 Giản Phi Hùng KNM2018-D2.2

45 8756 3009070024 Phan Thị Yến Nhi KNM2018-D2.2

46 8759 3009070001 Nguyễn Trần Thùy Trang KNM2018-D2.2

47 8761 3009070015 Nguyễn Hồng Yến KNM2018-D2.2

48 8762 3009070010 Nguyễn Thị Thanh Thùy KNM2018-D2.2

49 8763 3009070028 Trần Trung Hiếu KNM2018-D2.2

50 8764 3009070026 Y Kring Rơ Lưk KNM2018-D2.2

51 8765 3009070008 Nguyễn Thế Sơn KNM2018-D2.2

52 8766 3009070003 Phạm Thị Diễm Kiều KNM2018-D2.2

53 8767 3009070011 Lê Trung Nhân KNM2018-D2.2

54 8768 3010090113 Trần Thị Ánh Tuyết KNM2018-D2.2

55 8771 3009070005 Lê Văn Đức KNM2018-D2.2

56 8772 3010090106 Đặng Thị Thanh Hương KNM2018-D2.2

57 8773 3010090140 Liêng Hót K' Miriam KNM2018-D2.2

58 8774 3010090146 Huỳnh Thị Mỹ Duyên KNM2018-D2.2

59 8775 3009070019 Nguyễn Ngọc Anh Tú KNM2018-D2.2

60 8776 3010090104 Nguyễn Thị Thanh Thương KNM2018-D2.2

61 8778 3010090121 Lê Thị Thảo Nga KNM2018-D2.2

62 8780 3010090135 Nguyễn Thị Kim Ngân KNM2018-D2.2

63 8781 3010090132 Trương Anh Trân KNM2018-D2.2

64 8782 3010090125 Nguyễn Thị Thu Hiền KNM2018-D2.2

65 8783 3009150004 Dương Thị Kim Anh KNM2018-D2.2

66 8785 3009070016 Nguyễn Thị Như Phương KNM2018-D2.2

67 8790 3009150002 Cil Rơ K'Her KNM2018-D2.2

68 8791 3009150001 Trần Thị Mỹ Duyên KNM2018-D2.2

69 8795 3010090138 Trần Bá Trung KNM2018-D2.2

70 8798 3009070007 Nguyễn Hoàng Na KNM2018-D2.2

71 8799 3009070006 Phạm Thanh Hào KNM2018-D2.2

72 8800 3009100017 Nguyễn Thành Trung KNM2018-D2.2

73 8613 3009090226 Tạ Trung Tiến KNM2018-D2.2

1 8811 3005040032 Phạm Minh Long KNM2018-D2.3

2 8817 3006090294 Đặng Quang Triều KNM2018-D2.3

3 8818 3008090099 Huỳnh Phúc Nhân KNM2018-D2.3

4 8819 3008090090 Nguyễn Thị Huyền Trang KNM2018-D2.3

5 8822 3008090193 Lượng Dương Trình Duy Thương KNM2018-D2.3

6 8824 3008090050 Trần Mỹ Nhân KNM2018-D2.3

7 8825 3008090018 Vũ Hoài Vũ KNM2018-D2.3

8 8827 3008090092 Nguyễn Thị Ngọc Tâm KNM2018-D2.3

9 8829 3008090054 Trần Mạnh Cường KNM2018-D2.3



STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Lớp KNM Ghi chú

10 8830 3008090353 Phan Minh Hậu KNM2018-D2.3

11 8831 3008090309 Nguyễn Thị Thanh Ngân KNM2018-D2.3

12 8832 3008090317 Cao Nhật Hào KNM2018-D2.3

13 8838 3009040034 Hoàng Thị Yên KNM2018-D2.3

14 8597 3008080014 Nguyễn Thị Hồng Nhung KNM2018-D2.3

15 8601 3008080009 Nguyễn Minh Hiếu KNM2018-D2.3

16 8604 3008090048 Nguyễn Đăng Khoa KNM2018-D2.3

17 8605 3008090098 Ngô Anh Quốc KNM2018-D2.3

18 8624 3009040033 Hoàng Văn Đạo KNM2018-D2.3

19 8625 3009040035 Trần Quốc Huy KNM2018-D2.3

20 8626 3008080058 Huỳnh Thị Kim Hoa KNM2018-D2.3

21 8627 3008060005 Nguyễn Ngọc Minh KNM2018-D2.3

22 8629 3008090121 Vũ Mạnh Hùng KNM2018-D2.3

23 8630 3008080062 Nguyễn Thị Cẩm Tiên KNM2018-D2.3

24 8631 3009040027 Lưu Thị Mi Nơ KNM2018-D2.3

25 8632 3009040019 Nguyễn Quốc Đại KNM2018-D2.3

26 8635 3008080057 Lê Trung Kiên KNM2018-D2.3

27 8637 3009040032 Nguyễn Thị Phương Trinh KNM2018-D2.3

28 8638 3009080159 Nguyễn Thị Bích Thủy KNM2018-D2.3

29 8639 3009080156 Trương Thị Hồng Thư KNM2018-D2.3

30 8640 3009080160 Nguyễn Ý Nhi KNM2018-D2.3

31 8641 3009080182 Nguyễn Thị Lan Anh KNM2018-D2.3

32 8642 3009080154 Nguyễn Thị Kim Chung KNM2018-D2.3

33 8643 3009080162 Võ Ngọc Kim Ngân KNM2018-D2.3

34 8644 3009080157 Nguyễn Thị Kim Dung KNM2018-D2.3

35 8645 3009080170 Nguyễn Thụy Bích Ngọc KNM2018-D2.3

36 8646 3009080158 Nguyễn Thị Kim Thanh KNM2018-D2.3

37 8647 3009080164 Lại Thị Lan Anh KNM2018-D2.3

38 8648 3009040012 Nguyễn Mậu Hải KNM2018-D2.3

39 8649 3009080169 Nguyễn Nữ Thanh Nga KNM2018-D2.3

40 8650 3009080168 Nguyễn Phạm Thu Hiền KNM2018-D2.3

41 8651 3009080166 Tạ Thúy Lan KNM2018-D2.3

42 8652 3009080180 Nguyễn Thị Thu Thảo KNM2018-D2.3

43 8653 3009040039 Võ Nguyễn Mỹ Linh KNM2018-D2.3

44 8654 3009040017 Nguyễn Thị Ngọc Loan KNM2018-D2.3

45 8655 3009040018 Nguyễn Thị Thanh Thảo KNM2018-D2.3

46 8656 3009040002 Vũ Trần Tú Uyên KNM2018-D2.3

47 8657 3009040009 Trần Ngọc Khương Vy KNM2018-D2.3

48 8658 3009040004 Võ Thị Tuyết Mai KNM2018-D2.3

49 8659 3008080060 Thạch Thị Thúy Nương KNM2018-D2.3



STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Lớp KNM Ghi chú

50 8684 3008060022 Trần Quốc Nghĩa KNM2018-D2.3

51 8687 3008090096 Trần Thị Hoài Duyên KNM2018-D2.3

52 8688 3008080039 Nguyễn Hồng Ân Huệ KNM2018-D2.3

53 8691 3008060002 Đoàn Ngọc Tuấn KNM2018-D2.3

54 8709 3009040048 Nguyễn Thanh Tùng KNM2018-D2.3

55 8710 3009040042 Phạm Lý Kim Oanh KNM2018-D2.3

56 8711 3009040013 Trần Thị Thảo Nguyên KNM2018-D2.3

57 8712 3009040016 Nguyễn Hữu Thắng KNM2018-D2.3

58 8713 3008090093 Nguyễn Thị Kim Loan KNM2018-D2.3

59 8716 3009040007 Đặng Đình Trung KNM2018-D2.3

60 8718 3008090210 Nguyễn Thị Kim Ngân KNM2018-D2.3

61 8727 3009040024 Nguyễn Thị Hà Chung KNM2018-D2.3

62 8732 3009040030 Lê Hồng Tài KNM2018-D2.3

63 8733 3009040003 Nguyễn Hồng Hạnh KNM2018-D2.3

64 8743 3008080053 Trần Thoại Uyên Nhi KNM2018-D2.3

65 8755 3009080171 H'BLiêu Byă KNM2018-D2.3

66 8758 3009080172 H'Mỹ Ông KNM2018-D2.3

67 8760 3009080178 Hdru Niê KNM2018-D2.3

68 8769 3008090201 Bùi Thị Thanh Xuân KNM2018-D2.3

69 8770 3008090226 Hồ Thị Ngọc Liên KNM2018-D2.3

70 8777 3009040011 Ngô Đức Minh KNM2018-D2.3

71 8784 3008090300 Phạm Lâm Hưng KNM2018-D2.3

72 8788 3006090154 Lê Thanh Bình KNM2018-D2.3

73 8789 3006090199 Mai Lê Nhất Quang KNM2018-D2.3

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Phòng Đào tạo


